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THÔNG BÁO
Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động 

năm học 2025 - 2026

      Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp 
loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về 
đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;  

Căn cứ công văn 1583/SGDĐT-TCCB ngày 12/5/2026 của sở GD&ĐT Ninh Bình về 
việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm học 2025-2026.     

Căn cứ biên bản cuộc họp các tổ chuyên môn và tổ Văn phòng;

Hiệu trưởng Trường THPT Nam Trực xem xét, đánh giá xếp loại chất lượng và 
thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động năm học 2025-2026, 
như sau:

Kết quả đánh giá Ghi 
chú

TT Họ và tên Chức 
vụ Tự đánh giá Tổ dự kiến 

xếp loại
Đánh giá 

của cấp trên

1 Đào Văn Duẩn Hiệu 
trưởng

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ   

2 Nguyễn Văn Nam
Phó 
Hiệu 

trưởng

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ   

3 Nguyễn Thị Nhàn
Phó 
Hiệu 

trưởng

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ   

4 Vũ Ngọc Ánh Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

5 Hoàng Văn Đoàn Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

6 Trần Thị Dừa TTCM
Hoàn thành 

xuất sắc 
nhiệm vụ

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ

 Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ
 

7 Triệu Thị Hảo Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

8 Trương Thị Nga Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

9 Trần Văn Ngọc Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

 Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

10 Trần Thị Dung Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

11 Đặng Thị Huệ Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  



TT Họ và tên Chức 
vụ

Kết quả đánh giá Ghi 
chú

12 Vũ Thị Nhàn Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

 Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

13 Nguyễn Như Quỳnh Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

14 Trần Thị Tho Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

15 Trần Văn Chiêm TPCM Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

16 Trần Thị Thìn TTCM
Hoàn thành 

xuất sắc 
nhiệm vụ

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ 
 

17 Trần Thị Xuân Nhiệm Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

18 Vũ Thị Hoài Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

19 Mai Thu Đông Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

20 Vũ Thị Hiền Giáo 
viên

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ 
 

21 Nguyễn Thị Hoa Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

22 Lê Kiêm Huyền Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

23 Trần Thị Khánh Linh Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

 Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

24 Lương Thị Phương Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

 Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

25 Lê Thị Ánh Tuyết Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

26 Nguyễn Thi Vân Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

27 Trần Công Đắc TPCM
Hoàn thành 

xuất sắc 
nhiệm vụ

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ 
 

28 Đoàn Văn Hiện Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

29 Đoàn Thị Hoa Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

30 Đỗ Văn Ngợi Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

31 Mai Thị Thanh Giáo 
viên

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ 
 

32 Trần Thị Thanh Thúy Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

 Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

33 Lê Xuân Tiến Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  



TT Họ và tên Chức 
vụ

Kết quả đánh giá Ghi 
chú

34 Lưu Thị Nga Giáo 
viên

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ

 Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ
 

35 Trần Quang Phụng TPCM Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

36 Nguyễn Thị Trang Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

37 Vũ Thị Hồng Gấm Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

38 Phạm Thị Loan Giáo 
viên

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

39 Đỗ Thị Yến Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

40 Lê Thị Mây Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

41 Trần Thị Phương Thảo Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

42 Lê Thị Xuân Thu Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

43 Nguyễn Thị Thu 
Hương TTCM Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ
Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

 Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ 
 

44 Nguyễn Ngọc Hà Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

 Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

45 Trần Thị Hạnh TTCM Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

 Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

46 Trần Thị Hải Ly Giáo 
viên

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ 
 

47 Trần Thanh Mai Giáo 
viên

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ 
 

48 Trần Thị Nhung Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

 Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

49 Nguyễn Thị Mai Thu Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

 Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

50 Nguyễn Thị Thư Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

51 Vũ Thị Thúy Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

 Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

52 Hoàng Quốc Việt TPCM Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

53 Nguyễn Thị Ngọc Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

54 Đàm Thúy Vinh Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

 Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  



TT Họ và tên Chức 
vụ

Kết quả đánh giá Ghi 
chú

55 Đặng Quang Bốn Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

56 Nguyễn Thị Thanh Giáo 
viên

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ

 Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ
 

57 Vũ Đức Đoàn Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

58 Đoàn Thị Hậu Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

59 Tô Thị Huệ Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

60 Trần Thị Minh Ngọc Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

61 Cao Thị Thắm Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

62 Phạm Hữu Thành TPCM Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

63 Đỗ Hải Thu TTCM
Hoàn thành 

xuất sắc 
nhiệm vụ

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ 
 

64 Bùi Thị Thủy Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

65 Trần Thanh Tùng Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

66 Đoàn Văn Ngư Bí thư 
Đoàn

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ 
 

67 Đoàn Thị Phương Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

68 Đoàn Văn Doanh TTCM
Hoàn thành 

xuất sắc 
nhiệm vụ

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ

 Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ
 

69 Trần Văn Toan Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

70 Nguyễn Thị Bích Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

71 Vũ Hữu Ích Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

72 Đoàn Thị Mơ Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

73 Trần Thị Ngân Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

74 Vũ Thị Minh Ngọc Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

75 Nguyễn Thị Phượng Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

76 Nguyễn Lệ Thủy Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
xuất sắc 

Hoàn thành 
xuất sắc  



TT Họ và tên Chức 
vụ

Kết quả đánh giá Ghi 
chú

nhiệm vụ nhiệm vụ 

77 Trần Thị Xuyến Giáo 
viên

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

 Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

78 Lê Thị Thịnh Kế toán Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

79 Nguyễn Thị Mai Văn thư Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

80 Bùi Thu Hà Thiết bị Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

81 Vũ Thị Phượng Y tế Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

82 Vũ Thị Minh Nguyệt Thư 
viện

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
nhiệm vụ

Hoàn thành 
nhiệm vụ  

83 Đặng Tất Thắng Phục vụ Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
nhiệm vụ

 Hoàn thành 
nhiệm vụ  

84 Lê Anh Vũ Bảo vệ Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

 Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

85 Trần Văn Năm Bảo vệ Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ

 Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ  

Thông báo này niêm yết công khai và đăng tải website trường THPT Nam Trực vào 
ngày 21/5/2026.

Trường THPT Nam Trực thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức, NLĐ 
(cán bộ - giáo viên - nhân viên) biết./.

Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT Ninh Bình (TCCB);
- CB, GV, NV nhà trường;
- Website trường;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Đào Văn Duẩn
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